	UBND HUYÊN MAI SƠN
        TRƯỜNG TH&THCS CHIỀNG MAI 

Số: 160/KH-CMTH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Chiềng Mai, ngày 16 tháng 9 năm 2019


KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN CẤP TIỂU HỌC
NĂM HỌC: 2019 – 2020
Căn cứ Quyết định số 1744/QĐ - UBND ngày 16 tháng 7 năm 2019 của UBND tỉnh Sơn La về việc Ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Sơn La;

Căn cứ vào công văn số 1538/SGD&ĐT ngày 22 tháng 8 năm 2019 của Sở GDĐT Sơn La về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục tiểu học năm học 2019 - 2020;
Căn cứ vào Thông tư số 01/TT-BGD&ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong Trường Tiểu học, Trung học cơ sở;

Căn cứ vào công văn số 561/PGD&ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Phòng GDĐT Mai Sơn về việc triển khai Chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới cấp Tiểu học;

Căn cứ vào công văn Hướng dẫn số 619/HD-PGDĐT ngày 30/8/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Tiểu học năm học 2019-2020;
Căn cứ vào công văn số 726/PGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Phòng GDĐT Mai Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 2020 - 2021;

Căn cứ Kế hoạch số 164/KH-TrTH-THCM ngày 15 tháng  9 năm 2019 (Kế hoạch chỉ đạo năm học của trường), chuyên môn cấp Tiểu học Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Mai  ban hành Kế hoạch hoạt động chuyên môn năm học 2019-2020, cụ thể như sau:

PHẦN I. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG

I. Khái quát chung về cấp Tiểu học của nhà trường
1. Quy mô trường, lớp: 

Năm học 2019 – 2020 Khối tiểu học Trường TH&THCS Chiềng Mai thực hiện 20 lớp với 3 điểm trường: ĐiểmTrung Tâm, ĐiểmCơi Pòn,Điểm Bản Puốn. 

           - Khối lớp 1:  4 lớp  =   115 em 

           - Khối lớp 2:  5 lớp  =   137 em (1 khuyết tật)

           - Khối lớp 3:  4  lớp  =   112 em (1 khuyết tật)

           - Khối lớp 4:  4 lớp  =   111 em (2 khuyết tật)

           - Khối lớp 5:  3 lớp  =   75 em (1 khuyết tật)

- Tổng số học sinh toàn trường:  20 lớp = 550 em,  05 em khuyết tật. Bình quân 27,5 học sinh/lớp.
- Trong đó:  - Học sinh nữ:   261 em   

                    - Học sinh nam: 289 em

                    - Dân tộc          : 504em

                    - Nữ dân tộc     : 241 em                   

- Số h/s được biên chế vào các lớp như sau: 

	Khối
	 Lớp
	    Tên điểm trưường
	TS HS
	Nữ
	Dân

tộc
	Nữ

DT
	Khuyết

tật
	Lưu     ban
	HS chính sách

	1
	1A
	Trung Tâm
	34
	13
	30
	12
	
	1
	16

	
	1B
	Trung Tâm
	35
	18
	32
	16
	
	
	11

	
	1C
	Cơi Pòn
	21
	8
	21
	8
	
	
	10

	
	1D
	Bản Puốn
	26
	19
	22
	16
	
	1
	9

	
	        Tổng khối 1
	115
	58
	105
	52
	0
	2
	46

	2
	2A
	Trung Tâm
	29
	15
	26
	15
	
	
	13

	
	2B
	Trung Tâm
	25
	13
	21
	11
	
	
	11

	
	2C
	Trung Tâm
	28
	9
	28
	9
	1
	
	10

	
	2D
	Cơi Pòn
	27
	14
	27
	14
	
	
	16

	
	2E
	Bản Puốn
	28
	12
	26
	12
	
	
	11

	
	   Tổng khối 2
	137
	63
	128
	61
	1
	0
	61

	3
	3A
	Trung Tâm
	32
	17
	30
	16
	1
	
	12

	
	3B
	Trung Tâm
	30
	17
	28
	16
	
	
	16

	
	3C
	Cơi Pòn
	20
	11
	19
	11
	
	
	12

	
	3D
	Bản Puốn
	30
	12
	28
	11
	
	
	6

	
	      Tổng khối 3
	112
	57
	105
	54
	1
	0
	46

	4
	 4A
	Trung Tâm
	30
	16
	26
	14
	1
	
	10

	
	4B
	Trung Tâm
	33
	14
	31
	13
	1
	
	15

	
	 4C
	Cơi Pòn
	19
	8
	19
	8
	
	
	10

	
	 4D
	Bản Puốn
	29
	14
	25
	11
	
	
	7

	
	Tổng khối 4
	111
	52
	101
	46
	2
	0
	41

	5
	5A
	Trung Tâm
	28
	12
	22
	10
	
	
	9

	
	5B
	Trung Tâm
	26
	11
	23
	10
	1
	
	7

	
	 5C
	 Bản Puốn
	21
	8
	20
	8
	
	
	8

	
	Tổng khối 5
	75
	31
	65
	28
	1
	0
	24

	         Tổng toàn trường
	550
	261
	504
	241
	5
	2
	219


+  Học sinh khuyết tật học hòa nhập : 05 em.
+  Học sinh thuộc địa bàn:                 539 em.

+  Học sinh khác địa bàn :                    11 em. 

2. Đội ngũ:

* Tổng số giáo viên:  24 ( Kể cả BGH ) 

- Trong đó giáo viên nữ:  20 

 - Giáo viên dân tộc: 14;   Nữ dân tộc: 11

* Trình độ đào tạo:  

Trong tổng số 24 CBQL , giáo viên:


- Đại học : 10

          - Cao đẳng: 06

          - THSP:  08  

* Trình độ chuyên môn:

- Giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh:  01

- Giáo viên dạy giỏi cấp huyện: 09

- Giáo viên dạy giỏi cấp trường: 03
* Nhiệm vụ:

+ Ban giám hiệu phụ trách Tiểu học:  02 Đ/c

+ Giáo viên trực tiếp làm công tác chủ nhiệm: 20 đ/c + 1 đ/c thai sản.

+ Giáo viên chuyên: 01 Đ/c dạy Nhạc.

3. Cơ sở vật chất:
Các điểm trường của nhà trường có đủ phòng học, bàn ghế giáo viên, học sinh, có phòng chức năng tương đối đảm bảo, không gian thoáng mát, có sân chơi bãi tập để tổ chức các hoạt động học tập, vui chơi và hoạt động ngoài giờ lên lớp.

II. Thuận lợi, khó khăn:

1. Thuận lợi:
- Năm học 2019 - 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng: Tiếp tục thực hiện Nghị Quyết đại hội XII của Đảng và Nghị quyết của Đảng các cấp; tiếp tục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về  đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo. Là năm học bản lề chuẩn bị các điều kiện để thay sách giáo khoa lớp 1 năm 2020.  

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

- Năm học tiếp tục quán triệt thực hiện nghị quyết đại hội XII Đảng các cấp.

- Năm học thứ 12 tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục; Xây dựng trường học thân thiện – Học sinh tích cực.
          - Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động “Hai không”; cuộc vận 
động  “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự  học,  sáng tạo”  thành tích trong giáo dục; Hưởng ứng cuộc vận động: ‘Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, lao động và sáng tạo". 

- Đội ngũ GV nhà trường đa số vững vàng về tay nghề, chuẩn về đào tạo (66,7% là CĐ- ĐH). 


- Học sinh  nhà trường tương đối ngoan, hiếu học, các bậc phụ huynh rất quan tâm đến việc học tập của con em mình, mặt bằng chất lượng ngày càng cao.

 - Cơ sở vật chất nhà trường khang trang, cảnh quan trường luôn xanh, sạch, đẹp.  

- Có sự đoàn kết thống nhất một lòng của Hội đồng sư phạm nhà trường, các đoàn thể, có sự đoàn kết của tập thể cán bộ công chức, viên chức cùng với sự nhiệt tình tận tâm của các đồng chí giáo viên với nghề, với học sinh. Sẵn sàng vư​ợt khó để hoàn thành nhiệm vụ.
2. Khó khăn:

        -Trường gồm có 3 điểm trường cách xa nhau. Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục vụ cho giảng dạy và học tập chưa đồng bộ, giáo viên còn ở phân tán xa trường. Lực lượng giáo viên phần lớn là nữ 86,3%,một số giáo viên ở xa trường.


-Một số ít giáo viên tuy đã chuẩn về trình độ đào tạo nhưng tuổi đã cao, 
kinh nghiệm có nhưng chậm trong việc tiếp cận và hội nhập cái  mới, đặc biệt là đưa công nghệ thông tin vào công tác  giảng dạy.
-Đội ngũ giáo viên thường xuyên thiếu, không đủ định biên theo quy định có 22GV/20 lớp đạt tỷ lệ 1,1GV/lớp ( trong đó có 01 đ/c thai sản). 

- Tuy trường thuộc vùng II, nhưng  92% học sinh là con em dân tộc, tỉ lệ trẻ khuyết tật học hòa nhập có  5 em chiếm 0,9%. Số học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ có 1 em.


- Đời sống của nhân dân trong địa bàn còn nghèo, chủ yếu sống bằng nghề làm nông nghiệp nên việc quan tâm đến học tập của học sinh còn hạn chế . 

 Xuất phát từ những căn cứ, những thuận lơị và khó khăn trên. Cấp Tiểu học của nhà trường đề ra kế hoạch chỉ đạo chuyên môn cho năm học 2019 – 2020 như sau:
PHẦN II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU 

I. Mục tiêu tổng quát:

    
-Nhiệm vụ chính trị trọng tâm: Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học bằng phương pháp dạy học hiện đại; xây dựng trường học, lớp học thân thiện, học sinh tích cực. Phấn đấu đạt  các tiêu chuẩn của  trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ I.
-Triển khai chỉ đạo việc tổ chức dạy học theo chuẩn kiến thức, kĩ năng và định hướng phát triển năng lực cho học sinh; điều chỉnh nội dung dạy học phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí học sinh tiểu học; tăng cường giáo dục đạo đức, giáo dục kĩ năng sống; đối mới phương pháp giảng dạy, phương pháp học và thực hiện tốt đổi mới đánh giá học sinh tiểu học ; duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.
-Tăng cường  thực hành phương pháp dạy học hiện đại, sáng tạo, linh hoạt thực hiện tốt nội dung, chương trình, phương pháp dạy, đáp ứng yêu cầu của giáo dục trong giai đoạn đổi mới.
         - Khuyến khích sự sáng tạo và đề cao trách nhiệm của giáo viên. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lí và giảng dạy. 
II. Các chỉ tiêu cụ thể

1. Chỉ tiêu về đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên    

 - Ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học; 100% soạn giáo án bằng máy vi tính, trong đó 10% số tiết dạy chuyên đề sử dụng giáo án điện tử. 

     
- 100% giáo viên thực hiện “Phương pháp dạy học tích cực”. Tập trung  xây dựng đổi mới cách dạy – cách học. Áp dụng công nghệ thông tin trong dạy học ( 35% số tiết chính khoá sử dụng phiếu bài tập).

     - Tiếp tục bồi dưỡng GV dạy giỏi cấp cụm lần 5 để đủ điều kiện tham gia dự thi giáo viên dạy giỏi cấp huyện các năm sau. 

- Khuyến khích mỗi GV trong tổ chuyên môn có một sáng kiến kinh nghiệm trong việc đổi mới phương pháp dạy học. Tiến hành đăng ký sáng kiến kinh nghiệm đầu năm học 2019-2020 tháng 10/2019; Khảo sát sáng kiến kinh nghiệm tháng 11/2019; nghiệm thu đề cương chi tiết của sáng kiến kinh nghiệm tháng 12/2019; Duyệt thể nghiệm sáng kiến kinh nghiệm tháng 3/2020; Nghiệm thu sáng kiến kinh nghiệm tháng 4, 5/2020.
    
 - Mỗi tháng, mỗi GV có một buổi đi dự giờ đồng nghiệp và nghiên cứu khoa học để tự mình rút ra nhận xét và bài học cho bản thân từ đó có kiến thức để làm đề tài hoặc sáng kiến kinh nghiệm..

    - Đảm bảo tốt chất lượng dạy phụ đạo 1 buổi trên tuần, phấn đấu thi đua trong học tập 35% học sinh hoàn thành xuất sắc và nổi trội (vượt bậc) về nội dung học tập các môn học và rèn luyện; 35% học sinh hoàn thành nội dung học tập các môn học và rèn luyện, hạn chế để học sinh chưa  hoàn thành nội dung học tập các môn học và rèn luyện. (không tính học sinh khuyết tật).

   
  - Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu hoàn thành xuất sắc nội dung học tập các môn học, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập các môn học, H/S khuyết tật học hòa nhập;

     
-  Xây dựng môi trường học tập thân thiện, bình đẳng, tích cực trong mọi đối tượng học sinh.

   
 - Phấn đấu đưa tỉ lệ số tiết dạy có đồ dùng lên 50%. Phát động thi đua giữ gìn, sửa chữa, cải tạo đồ dùng dạy học đã có và làm đồ dùng dậy học mới.

   
  - Duy trì và đẩy mạnh hoạt động tự chủ của  tổ chuyên môn ( không để các tình huống sư phạm xấu sảy ra).

 
    - Củng cố và nâng cao mở rộng kiến thức tin học cho giáo viên, soạn giáo án điện tử, sử dụng máy chiếu, máy chụp ảnh, máy Camera....Động viện khuyến khích giáo viên tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu giáo dục trong thời kỳ đổi mới. Mạnh dạn áp dụng khoa học công nghệ thông tin vào dạy học, đổi mới cách kiểm tra đánh giá- xây dựng ngân hàng đề, tiếp cận phần mềm dạy học ở tiểu học. 

 
 - Triển khai rộng rãi chuyên đề luyện viết chữ đẹp trong giáo viên và học sinh. Luyện viết cho h/s tuần 1 buổi vào chiều thứ 3.

-  Mỗi giáo viên tham gia dự thi tay nghề 2 đợt (4 tiết ) ở các khối lớp, tạo cơ hội cho giáo viên phát triển năng lực theo chuẩn nghề nghiệp GVTH.

      -  Thành lập tổ biên tập và đạo diễn chương trình ngoại khoá và đi vào hoạt 

động có hiệu quả (Đặng Thị Mai Thảo; Hoàng Thị Tuyết Nhung , Trịnh Thị Hồng Hải;Vì Thị Phúc ; Quàng Thị Đoan Trang; Cà Thị Hung).

- Áp dụng chương trình Tiếng Việt Công nghệ đối với lớp 1; chương trình hiện hành lớp 2, 3, 4, 5 so sánh để rút ra tính ưu việt của chương trình mới, từ đó áp dụng cho những tiếp theo.
- Thực hiện tốt phong trào thi đua 2 giỏi với khẩu hiệu:” Người thày giỏi là người thày biết dạy cho trò tự học – Phát huy năng lực sáng tạo của học sinh”.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. 

Đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động hai không “ Nói không với tiêu cực - Bệnh thành tích trong giáo dục”cùng cuộc vận động “ Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương về đạo đức, tự học, sáng tạo’. " Cuộc vận động: Dân chủ - Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiêm”. Đột phá công nghệ thông tin, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Thực hiện khẩu hiệu hành động: " Năng động, sáng tạo, tích cực đổi mới”.
- Quyết tâm phấn đấu  Trường TH-THCS  Chiềng Mai đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 năm học 2020- 2021.

- Phấn đấu  tổ chuyên môn khối tiểu học  đạt tổ lao động Tiên tiến; 90% GV đạt lao động tiên tiến và chiến sĩ thi đua các cấp. 
  Trong đó:
 * Giáo viên
:


     + Chiến sĩ thi đua các cấp:  3- 5 đ/c

 
     + UBND tỉnh tặng bằng khen: 0 đ/c


     + Sở GD&ĐT Sơn La tặng giấy khen: 01 đ/c


     + UBND huyện tặng giấy khen: 3- 5 đ/c


     + LĐTT: 26 đ/c


     + 55%  trở lên giáo viên dạy giỏi các cấp.
* Học sinh: Tổng số h/s: 550.
- 20/20 lớp tiên tiến , trong đó có từ 8- 10 lớp xuất sắc  ; 110 học sinh được Hiệu trưởng tặng giấy khen có thành tích hoàn thành xuất sắc nội dung học tập các môn học và rèn luyện; 76 học sinh được Hiệu trưởng tặng giấy khen có thành tích nổi trội về nội dung học tập các môn học và rèn luyện.

*Căn cứ vào khả năng, năng lực, điều kiện thực tế cấp Tiểu học BGH trường 
TH và THCS Chiềng Mai  phân công giáo viên  đứng lớp năm học 2019-2020 như sau:

	STT
	Họ và tên
	Hệ đào tạo
	Nhiệm vụ được giao
	Ghi chú

	1
	 Lường Thị Phương
	Đại học
	 Phó hiệu trưởng 
	Chỉ đạo CM chung- 
Trực tiếp CM khối 1, 2+3  

	2
	 Nguyễn Đức Cường
	Đại học
	Phó hiệu trưởng 
	Chỉ đạo LĐ - CSVC- 
Trực tiếp CM khối 4+5

	3
	Nguyễn Thị Thanh
	Trung cấp
	Chủ nhiệm lớp 1A
	

	4
	Cầm Thị Dung
	Đại học
	Chủ nhiệm  lớp 1B
	

	5
	Đặng Thị Bắc
	Đại học
	Chủ nhiệm lớp 1C
	

	6
	Nguyễn Thị Lan
	Trung cấp
	Chủ nhiệm  lớp 1D
	

	7
	Đặng Thị Mai Thảo
	Cao đẳng
	Chủ nhiệm lớp 2A
	Tổ trưởng khối Tiểu học

	8
	Quàng Thị Đoan Trang
	Đại học
	Chủ nhiệm lớp 2B
	

	9
	Tòng Thị Kết
	Cao đẳng
	Chủ nhiệm  lớp  2C
	

	10
	Lò Văn Xuân
	Đại học
	Chủ nhiệm lớp 2D
	

	11
	Lò Thị Hương
	Trung cấp
	Chủ nhiệm  lớp 2E
	

	12
	Vũ Thị Hương
	Đại học
	Chủ nhiệm  lớp 3A
	

	13
	Nông Ngọc  Chiến
	Trung cấp
	Chủ nhiệm  lớp 3B
	

	14
	Hà Thị Diện
	Cao đẳng
	Chủ nhiệm   lớp 3C
	

	15
	Tòng Văn Diu
	Cao đẳng
	Chủ nhiệm  lớp 3D
	

	16
	Phạm Thị Dịu
	Trung cấp
	Chủ nhiệm  lớp 4A
	

	17
	 Cà Thị Hung
	Trung cấp
	Chủ nhiệm   lớp 4B
	

	18
	Quàng Thị Hằng
	Đại học
	Chủ nhiệm  lớp 4C
	

	19
	Nguyễn Thị Lan
	Đại học
	Chủ nhiệm  lớp 4D
	

	20
	Hoàng Thị Tuyết Nhung
	Cao đẳng
	Chủ nhiệm   lớp 5A
	Tổ phó TH – Thư ký 

	21
	Vì Thị Phúc
	Trung cấp
	Chủ nhiệm   lớp 5B
	

	22
	Đinh Văn Uyết
	Trung cấp
	Chủ nhiệm   lớp 5C
	    

	23
	Lò Thị Thiên Trang
	Đại học
	Dạy văn hóa
	Nghỉ thai sản đến T3/2020

	24
	Trịnh Thị Hồng Hải
	Cao đẳng
	Dạy môn  nhạc điểm trung tâm
	Kiêm phụ trách đội điểm trường lẻ


-  Xây dựng lớp tiên tiến:  20/20 lớp.  Trong đó 8-10 lớp xuất sắc
-  Chú trọng luyện viết chữ đẹp, cách trình bày vở trong học sinh.

-  Các lớp quản lý tốt đồ dùng dạy học – Trang trí lớp khoa học – giữ gìn lớp sạch đẹp.

- Giáo dục kỹ năng sống cho h/s trong các môn học: Yêu quê hương từ đó biết tìm hiểu về quê hương và nơi mình đang sống, yêu lao động, biết lao động, biết giữ gìn vệ sinh cá nhân, biết kính trọng các thầy cô giáo, biết yêu những người xung quanh,….

2. Chỉ tiêu về học sinh:
- Xây dựng tốt nề nếp học tập ở trường, thực hiện thời gian biểu  ở nhà, quy định giờ học tập tại nhà cho học sinh từng khối lớp (đảm bảo khoa học). Quy định thời gian học ở nhà như sau:

+ Chiều thứ  3: Luyện viết chữ - luyện đọc.

+ Tối thứ 5: Học Tập làm văn.

+ Sáng thứ 7; tối thứ 7; sáng chủ nhật: luyện viết chữ - học thuộc các môn học khác.

- Thống nhất, quy định cách trình bày vở, tự trình bày nhận thức hành động thành thói quen có nề nếp.

- Xây dựng phong trào viết chữ đẹp trong giáo viên, học sinh; lớp phong trào viết chữ đẹp: 1A ; 1B; 2A; 2B; 2E; 3A; 3C; 4A; 4B; 4C; 4D; 5A; 5B....
- Thực hiện tốt chương trình 6 môn bắt buộc đối với lớp 1,2,3 và 9 môn đối với lớp 4, 5. Phát triển các môn năng khiếu nghệ thuật trong học sinh (múa hát, vẽ).
- Có ý thức phấn đấu thi đua trong học tập 33,8% học sinh hoàn thành xuất sắc và nổi trội (vượt bậc) về nội dung học tập các môn học và rèn luyện; 64,4% học sinh hoàn thành nội dung học tập các môn học và rèn luyện, 1,8% học sinh chưa  hoàn thành nội dung học tập các môn học và rèn luyện. (không tính học sinh khuyết tật).

Chỉ tiêu xếp loai học lực toàn cấp:

* Tổng số học sinh toàn trường: 550 em. Bình quân đạt: 27,5 em/ lớp.(H/S khuyết tật: 12 h/s) 
Nội dung học tập các môn học và hoạt động giáo dục:


      

+ Hoàn thành xuất sắc nội dung học tập các môn học và rèn luyện: 110/550= 20%                                                                                           

+ Hoàn thành nội dung học tập nổi trội (vượt bậc) về môn học và rèn luyện: 

                                                                                          76/550  = 13,8% 

+ Hoàn thành  nội dung học tập các môn học và rèn luyện:  354/550 = 64,4%                              

+ Chưa hoàn thành  nội dung học tập các môn học và rèn luyện: 10/550 = 1,8%                                                                                   

Các năng lực và các phẩm chất: 

	+ Tốt: 321/550 = 58,4%
	+ Đạt: 219/550 = 39,8%
	+ C: 10/550 = 1,8%


- Xây dựng và có kế hoạch bồi dưỡng học sinh có năng khiếu hoàn thành xuất sắc nội dung học tập các môn học, phụ đạo học sinh chưa hoàn thành nội dung học tập các môn học ngay từ đầu năm học, thành lập hồ sơ theo dõi học sinh khuyết tật  bắt đầu từ ngày 09/9/ 2019.
- Kiểm tra viết chữ đẹp trong  vở luyện viết của học sinh 1 lần/ tháng, (Chọn cùng bài viết thống nhất trong khối), chọn đội tuyển chữ đẹp của khối, của trường. 

- Phụ đạo và bồi dưỡng học sinh vào buổi chiều thứ 3 hàng tuần
CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU TỪNG LỚP TOÀN CẤP TIỂU HỌC

NĂM HỌC 2019 – 2020
	STT
	Lớp
	T/số h.sinh
	Các môn học và HĐGD
	Các năng lực, các phẩm chất
	Ghi chú

	
	
	
	HTT
(XS)
	Hoàn thành
	Chưa hoàn thành
	T
	Đ
	C
	

	
	
	
	
	Nổi trội, vượt bậc
	Hoàn thành
	
	
	
	
	

	1
	1A
	34
	8
	4
	21
	1
	20
	13
	1
	

	2
	1B
	34
	8
	4
	21
	1
	20
	13
	1
	

	3
	1C
	21
	5
	3
	13
	0
	11
	10
	0
	

	4
	1D
	26
	5
	4
	16
	1
	15
	10
	1
	

	T.S khối 1
	115
	26
	15
	71
	3
	66
	46
	3
	

	5
	2A
	29
	8
	5
	16
	0
	19
	10
	0
	

	6
	2B
	25
	6
	4
	15
	0
	15
	10
	0
	

	7
	2C
	28
	6
	4
	18
	0
	17
	11
	0
	1KT

	8
	2D
	27
	5
	5
	17
	0
	16
	11
	0
	

	9
	2E
	28
	5
	4
	18
	1
	15
	12
	1
	

	T.S khối 2
	137
	30
	22
	84
	1
	82
	54
	1
	1KT

	10
	3A
	32
	7
	5
	19
	1
	17
	12
	1
	1 KT

	11
	3B
	30
	6
	2
	21
	1
	16
	13
	1
	

	12
	3C
	 20
	6
	2
	12
	0
	10
	10
	0
	

	13
	3D
	 30
	4
	3
	22
	1
	14
	15
	1
	

	T.S khối 3
	112
	23
	12
	74
	3
	55
	54
	3
	1KT

	14
	4A
	30
	6
	5
	18
	1
	17
	12
	1
	

	15
	4B
	33
	6
	5
	21
	1
	20
	12
	1
	

	16
	4C
	19
	3
	2
	14
	0
	11
	9
	0
	1KT

	17
	4D
	29
	4
	5
	25
	0
	17
	12
	0
	

	T.S khối 4
	111
	19
	17
	73
	2
	65
	44
	2
	1 KT

	18
	5A
	28
	5
	4
	19
	0
	20
	8
	0
	

	19
	5B
	26
	4
	3
	18
	1
	16
	7
	1
	1 KT

	20
	5C
	21
	3
	3
	15
	0
	15
	6
	0
	2 KT

	T.S khối 5
	75
	12
	10
	52
	1
	53
	21
	1
	1 KT

	Tổng:
	550
	110
	76
	354
	10
	321
	219
	10
	05  KT


	* Các môn học và HĐGD:

       XS:         110/550 = 20%

       Nổi trội:  76/550 = 13,8%
       HT:         354/550  = 64,4%

       C:              10/550 =  1,8%
	* Các năng lực, các phẩm chất:

          T:   321/550 =  58,4%

Đ:  219/550 = 39,8%

C:    10/550 =   1,8%


3. Chỉ tiêu về các tổ chức, đoàn thể Nhà trường:

Đoàn TNCSHCM, Đội TNTPHCN: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ lên lớp
 để tạo sân chơi cho học sinh sau những giờ học tập căng thẳng, phát hiện và bồi dưỡng học sinh có năng khiếu....
PHẦN III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH THÁNG


1. Kế hoạch tháng 8/2019

- Bồi dưỡng chính trị tại huyện.


- Bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên hè 2019.


- Phân công giảng dạy.

- Triển khai công văn (mới và cũ).


- Tuyển sinh lớp 1.


- Kiểm tra đánh giá học sinh rèn luyện trong hè đối với học sinh chưa hoàn thành lớp học (khối 1 và khối 2, khối 4).


2. Kế hoạch tháng 9/2019

- Khai giảng năm học mới 2019 -2020.

-Thực hiện chương trình từ tuần 1 đến hết tuần 3.

- Xây dựng kế hoạch rèn luyện giúp đỡ học sinh khuyết tật.


- Khảo sát chất lượng giáo viên đầu năm. 


- Khảo sát và tổng hợp danh sách học sinh còn đọc chậm, viết chậm, tính toán chậm, chưa thuộc bảng cửu chương...

- Báo cáo học sinh lớp 1 tuyển mới. Hoàn thiện CSDL, PCGD.
- Cụ thể hóa nhiệm vụ năm học 2019-2020 cấp Tiểu học.

- Tổ chức chuyên đề TV CNGD lớp 1, Chương trình hiện hành lớp 2, 3, 4, 5.

- Thực hiện dạy ATGT tuần học thứ 2 tháng 9.
- Triển khai BDTX, đăng ký nội dung đổi mới.
- Các lớp thực hiện bài kiểm tra chất lượng học sinh cuối tháng.
- Triển khai Thông tư số 01/TT-BGD&ĐT ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Bộ GDĐT về việc Hướng dẫn giáo dục quốc phòng và an ninh trong trường tiểu học, trung học cơ sở; Công văn số 561/PGD&ĐT ngày 12 tháng 8 năm 2019 của Phòng GDĐT Mai Sơn về việc triển khai Chương trình, SGK giáo dục phổ thông mới cấp Tiểu học;

3. Kế hoạch tháng 10/2019

-Thực hiện chương trình từ tuần 4 đến hết tuần 8.
          - Thao giảng dự kiến từ 25/10/2019 –15/11/2019.

        - Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học các điểm trường.


- Kiểm tra các lớp dạy chương trình tiếng Việt 1- CGD và chương trình hiện hành.

- Tổ chức thực nghiệm chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức kỹ năng, chương trình sách giáo khoa của từng khối lớp. Sắp xếp lại phân phối chương trình đảm bảo theo chuẩn KTKN.

- Bồi dưỡng thường xuyên.

- Sinh hoạt chuyên môn theo cụm trường , dạy tiếng Việt 1 Công nghệ giáo dục và chương trình hiện hành.

- Xây dựng biện pháp giúp đỡ học sinh chưa đạt chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục theo kế hoạch nhận giúp đỡ, đỡ đầu.

- Các điểm trường tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào cờ Tổ quốc; tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh thông qua tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ qua các bài nhảy nhịp điệu khỏe mạnh, vui tươi...
-Triển khai Công văn số 726/PGD&ĐT ngày 30 tháng 9 năm 2019 của Phòng GDĐT Mai Sơn về việc hướng dẫn thực hiện nội dung hoạt động trải nghiệm cấp Tiểu học trong Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 từ năm học 2020-2021.

- Các lớp thực hiện bài kiểm tra chất lượng học sinh cuối tháng.

4. Kế hoạch tháng 11/2019
- Thực hiện chương trình tuần 9 đến tuần 12.

- Thao giảng, Chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam  20/11, tổng hợp, báo cáo kết quả thao giảng lần 1.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 03 điểm trường.
- Kiểm tra các  lớp dạy chương trình tiếng Việt 1- CNGD và dạy học theo chương trình hiện hành.

- Tiếp tục tổ chức thực nghiệm chuyên đề đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chương trình sách giáo khoa của từng khối lớp. Sắp xếp lại phân phối chương trình đảm bảo theo chuẩn KTKN. Bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước:
- Khối 4+5 tiến hành kiểm tra giữa học kì đối với 2 môn Toán và Tiếng Việt.

- Bồi dưỡng thường xuyên.
- Giúp đỡ học sinh chưa đạt chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục; 
- Các điểm trường tổ chức cho học sinh hát Quốc ca tại Lễ chào Cờ Tổ quốc; tăng cường giáo dục thể chất, rèn luyện sức khỏe cho học sinh thông qua tập thể dục buổi sáng, tập thể dục giữa giờ qua các bài nhảy nhịp điệu khỏe mạnh, vui tươi...
- Các lớp thực hiện bài kiểm tra chất lượng học sinh cuối tháng.
- Gửi tin bài hoạt động giáo dục đăng tải công thông tin điện tử.

5. Kế hoạch tháng 12/2019
 - Thực hiện chương trình tuần 13 đến tuần 16.
- Rà soát chương trình, chuẩn bị kiểm tra định kỳ cuối học kỳ I.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 03 điểm trường.
- Bồi dưỡng thường xuyên: Đề xuất nội dung bồi dưỡng, tập huấn về Phòng GDĐT qua bộ phận chuyên môn tiểu học trước ngày 15/12/2019. Bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước.
- Giúp đỡ học sinh chưa đạt chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục (học sinh nhận đỡ đầu).
- Tổ chức giao lưu Tiếng Việt của chúng em cấp trường, cụm trường để có đủ điều kiện thi cấp huyện năm học 2020 – 2021.
- Các lớp thực hiện bài kiểm tra chất lượng học sinh cuối tháng.

6. Kế hoạch tháng 01/2020
- Hoàn thành chương trình tuần 17,18. Kiểm tra định kỳ cuối kỳ I
- Kết thúc học kỳ I kết thúc học kỳ 1 chậm nhất ngày 16/01/2020 và Sơ kết học kỳ I. (Dự kiến bắt đầu học kì II từ ngày 20/01/2020). Thực hiện chương  trình tuần 19 đến tuần 20.
- Hoàn thành báo cáo chuyên môn cuối học kỳ I.
- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 03 điểm trường.
- Bồi dưỡng thường xuyên.
- Kiểm tra khảo sát năng lực giáo viên cấp trường và có kế hoạch bồi dưỡng nằn cao năng lực chuyên môn.

- Giúp đỡ học sinh chưa đạt chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục (theo đăng ký tự nguyện).

- Đăng tải nộp sản phẩm PPCT lên “Trường học kết nối” khi hệ thống mở. 

- Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chương trình sách giáo khoa của từng khối lớp. bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước.
- Các lớp thực hiện bài kiểm tra chất lượng học sinh cuối tháng.
7. Kế hoạch tháng 02/2020

-Thực hiện chương trình tuần 21 đến 24.

-Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học tổ chuyên môn.

-Bồi dưỡng thường xuyên. bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về 
chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước.
-Giúp đỡ học sinh chưa đạt chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục (học sinh nhận đỡ đầu)
-Tổ chức giao lưu Tiếng Việt của chúng em, thi giáo viên giỏi cấp trường, cụm trường .
-Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chương trình sách giáo khoa của từng khối lớp.
- Các lớp thực hiện bài kiểm tra chất lượng học sinh cuối tháng.
8. Kế hoạch tháng 03/2020
-Thực hiện chương trình tuần 25 đến 28.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 03 điểm trường.
-Thao giảng, Chào mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn TNCSHCM 26/3, tổng hợp, báo cáo kết quả thao giảng lần 2.

- Bồi dưỡng thường xuyên. bồi dưỡng, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chuyên môn, nghiệp vụ qua “Trường học kết nối” giữa các cán bộ quản lí và giáo viên tiểu học trên cả nước.
- Giúp đỡ học sinh chưa đạt chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục (học sinh nhận đỡ đầu).
 - Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo chuẩn kiến thức, kỹ năng; chương trình sách giáo khoa của từng khối lớp.
-  Rà soát , hoàn thiện các loại hồ sơ của cấp Tiểu học  Trường TH-THCS Chiềng Mai  về công  tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng thư viện trường chuẩn (lưu hồ tại trường).
- Các lớp thực hiện bài kiểm tra chất lượng học sinh cuối tháng.

9. Kế hoạch tháng 04/2020
-Thực hiện chương trình tuần 29 đến 32.

- Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 03 điểm trường.
- Bồi dưỡng thường xuyên.

- Giúp đỡ học sinh chưa đạt chất lượng các môn học và các hoạt động giáo dục.

- Xây dựng thư viện trường chuẩn.
- Các lớp thực hiện bài kiểm tra chất lượng học sinh cuối tháng.
10. Kế hoạch tháng 05/2020
-Thực hiện chương trình tuần 33 đến 35.

-Tổ chức kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II theo hướng dẫn tại Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT - Đánh giá xếp loại học sinh cuối năm theo hướng dẫn tại 
Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT.

 - Hoàn thành chương trình, hoàn tất việc đánh giá xếp loại học sinh cuối năm xong trước ngày 25/5/2020.

- Đánh giá chất lượng Trường Tiểu học.
- Hoàn tất hồ sơ học sinh hồ sơ nhà trường (Lưu toàn bộ hồ sơ của nhà trường, tổ chuyên môn theo Quy định Điều lệ trường Tiểu học).

- Thành lập hội đồng xét học sinh lớp 5 hoàn thành chương trình Tiểu học, lập danh sách hoàn thành và chưa hoàn thành chương trình Tiểu học. Tổ chức lễ ra trường đối với học sinh lớp 5.

- Báo cáo chất lượng lớp 1 dạy Công nghệ giáo dục môn Tiếng Việt.

- Báo cáo đánh giá Chuẩn Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng và Chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. 
- Kiểm tra, đánh giá, báo cáo kết quả Bồi dưỡng thường xuyên

- Nộp báo cáo cuối năm (phần chuyên môn). Cập nhật thống kê EQMS trên hệ thống.

- Bàn giao chất lượng học sinh các lớp.

- Chuẩn bị kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học 2020-2021.

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng học sinh rèn luyện trong hè.

- Bàn giao học sinh về sinh hoạt hè tại  địa phương nơi cư trú.

- Bàn giao hồ sơ học sinh lớp 5 HTCT Tiểu học cho cấp THCS.
- Tổng kết năm học.
- Hoàn thiện phê duyệt hồ sơ học sinh, giáo viên, tổ khối, các đoàn thể./. 
	    HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT
               (Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)


	NGƯỜI PHỤ TRÁCH
(Ký, ghi rõ họ tên)

               Lường Thị Phương      


15

